
ELTHON 50mg

1. Thành phần
Thành phần: Thuốc Elthon 50mg có chứa hoạt chất chính là Itopride hydrochloride có
hàm lượng 50mg cùng các tá dược khác.
Nhóm thuốc: Thuốc tiêu hoá.
Dạng bào chế: Viên nén.

2. Tác dụng - chỉ định của thuốc elthon 50mg

Tác dụng của thuốc Elthon 50mg
Elthon 50mg là thuốc gì? Elthon 50mg là thuốc tác dụng theo cơ chế đối kháng với
receptor D2 nên làm tăng bài tiết Ach, cộng với việc ức chế men acetylcholin esterase
nên làm giảm phân hủy Acetylcholin từ đó nồng độ Ach tăng cao nên làm tăng co bóp
dạ dày ruột; giúp thúc đẩy khả năng làm rỗng dạ dày; đối kháng với apomorphin nên
làm giảm nôn ở người.

Đặc tính dược động học
Hấp thu: Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khoảng 1 đến 2 giờ với liều
5mg/kg.
Phân bố: Khi sử dụng liều đơn 100mg itoprid hydroclorid cho người khỏe mạnh thì tỷ lệ
thuốc gắn với protein huyết tương là 96%.
Chuyển hóa, thải trừ: Thuốc được chuyển hóa thành N-oxid và được thải trừ qua nước
tiểu, một phần không bị chuyển hóa cũng sẽ được thải trừ.

Chỉ định thuốc Elthon 50mg
Thuốc Elthon 50mg được sử dụng điều trị trong các trường hợp:



Điều trị triệu chứng cho bệnh nhân gặp tình trạng loét dạ dày-tá tràng, viêm dạ dày,
hoặc thoát vị hoành, hồi lưu dạ dày - thực quản.

Điều trị triệu chứng cho các đối tượng gặp tình trạng di chứng cắt dạ dày, đau thượng vị,
ợ nóng, dạ dày không dung nạp được thuốc.

3. Liều dùng - cách dùng thuốc elthon 50mg

Liều dùng thuốc Elthon 50mg
Liều dùng điều trị thông thường: mỗi lần dùng 1 viên, chia làm 3 lần trong ngày.

Cách dùng thuốc Elthon 50mg hiệu quả:
Thuốc điều trị viêm loét dạ dày Elthon 50mg được bào chế dạng viên nén nên bệnh nhân
sử dụng thuốc bằng đường uống để thuốc đạt hiệu quả điều trị cao nhất.
Khi uống thuốc, bệnh nhân cần uống thuốc với nước đun sôi để nguội, khi uống nên
uống cả viên, không nên nhai nát hoặc ngậm quá lâu trong miệng viên thuốc.
Nên uống thuốc trước bữa ăn để thu được kết quả tốt nhất.

4. Chống chỉ định
Bệnh nhân vui lòng không sử dụng thuốc cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành
phần nào của thuốc.
Không dùng thuốc này cho bệnh nhân là phụ nữ mang thai hoặc người đang trong giai
đoạn cho con bú. Cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ để có lựa chọn thuốc phù hợp.

5. Tác dụng phụ
Bên cạnh các tác dụng của thuốc, người bệnh khi điều trị bằng thuốc Elthon 50mg cũng
có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn:
Tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa: ỉa chảy, đau bụng, táo bón.
Tác dụng phụ trên hệ TKTW: đau đầu.
Tác dụng phụ trên hệ chuyển hóa: giảm số lượng bạch cầu, tăng nồng độ prolactin, tăng
nồng độ AST huyết thanh (GOT), tăng nồng độ ALT trong máu (GPT).
Tác dụng phụ hiếm gặp: Sốc phản vệ và quá mẫn như tụt huyết áp, khó thở, phù tại
thanh quản, nổi mẩn hay mề đay, da xanh tái nhợt và vã nhiều mồ hôi,…

6. Tương tác
Trong quá trình sử dụng thuốc, có thể xảy ra hiện tượng cạnh tranh hoặc tương tác giữa
thuốc Elthon 50mg với thức ăn hoặc các thuốc, thực phẩm chức năng khác như:
Các thuốc kháng Cholinergic như: Tiquizium bromide, Scopolamine butyl bromide,
timepidium bromide,...do gây ỉa chảy,…

7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản

Lưu ý và thận trọng
Thuốc Elthon 50mg dùng lâu có tốt không? Không nên dùng thuốc kéo dài nếu không
thấy có dấu hiệu cải thiện về dạ dày ruột.
Cần theo dõi kĩ lượng khi điều trị bằng thuốc này trên các bệnh nhân là người cao tuổi.
Không sử dụng cho đối tượng bệnh nhân bi dị ứng với các thành phần trong thuốc.



Uống thuốc thì uống cả viên, không nên nhai viên trong quá trình sử dụng.
Cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và nguy cơ trước khi dùng thuốc này cho phụ nữ có thai
và người cho con bú. Nếu có thể thì không dùng thuốc này cho phụ nữ đang cho con bú.
Thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân lớn tuổi vì các tác dụng phụ thường xảy ra
dễ hơn.
Thuốc có thể gây chóng mặt do đó những người bệnh làm các công việc liên quna đến
lái xe và vận hành máy móc cần phải thận trọng.

Lưu ý sử dụng trên phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú
Không nên sử dụng thuốc để điều trị cho đối tượng phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con
bú vì các dữ liệu an toàn của thuốc trên các đối tượng này còn hạn chế.

Bảo quản
Thuốc cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Không bảo quản thuốc ở ngăn đá tủ lạnh, phòng tắm hay những nơi ẩm thấp.
Bảo quản thuốc ở nhiệt độ phòng, dưới 30 độ C.
Không để ánh nắng rọi trực tiêp vào thuốc, độ ẩm không được quá 70%.
Để xa khỏi tầm tay của tre em.

8. Tài liệu tham khảo

Dược thư quốc gia Việt Nam

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc








